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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP

ngày 26/01/2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp

huyện

______________________________________

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về

phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện;

Bộ Nội vụ hướng dẫn một số Điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26

tháng 01 năm 2007 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp

huyện như sau:

I. CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM PHÂN LOẠI

1. Dân số: Số liệu về dân số để tính điểm được quy định tại Khoản 1 - Điều 7 và

Khoản 1 - Điều 8 của Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của

Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện (sau đây gọi tắt là

Nghị định số 15/2007/NĐ-CP), cách tính như sau:

1.1. Lấy số liệu dân số tự nhiên trên địa bàn đến hết ngày 31 tháng 12 của năm liền

kề với năm phân loại. Số liệu dân số để tính điểm phân loại đơn vị hành chính cấp

tỉnh do Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp; số liệu dân số

để tính điểm phân loại đơn vị hành chính cấp huyện do Phòng Thống kê cấp huyện

cung cấp, theo quy định của Luật thống kê;

1.2. Đối với các trường hợp mới chia tách, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính

sau ngày 31 tháng 12 của năm liền kề với năm phân loại, thì lấy số liệu dân số theo
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Nghị quyết của Quốc hội đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh hoặc Nghị định của

Chính phủ về chia tách, sáp nhập, thành lập mới đơn vị hành chính cấp huyện.

2. Diện tích tự nhiên, quy định tại Khoản 2 - Điều 7, Khoản 2 - Điều 8 của Nghị định

số 15/2007/NĐ-CP:

2.1. Diện tích tự nhiên của cấp tỉnh và cấp huyện thống nhất lấy số liệu theo Quyết

định số 272/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc

phê duyệt kết quả kiểm kê đất đai năm 2005 đối với cấp tỉnh và cấp huyện.

2.2. Trường hợp đơn vị hành chính các cấp mới được điều chỉnh địa giới hành chính

hoặc mới thành lập sau ngày 31 tháng 12 năm 2005, thì số liệu diện tích tự nhiên là

số liệu ghi trong Nghị quyết của Quốc hội đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh hoặc

Nghị định của Chính phủ đã ban hành đối với đơn vị hành chính cấp huyện.

2.3. Trường hợp các đơn vị hành chính có tranh chấp về địa giới hành chính thì căn

cứ vào hồ sơ địa giới thực hiện Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội

đồng Bộ trưởng về việc giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành

chính các cấp.

3. Các yếu tố đặc thù, quy định tại Khoản 3 Điều 7 và Khoản 3 Điều 8 của Nghị định

15/2007/NĐ-CP:

3.1. Về tỷ lệ % thu so với chi ngân sách nhà nước bình quân hàng năm trên địa bàn

của đơn vị hành chính cấp tỉnh (tính bình quân trong 3 năm đến năm ngân sách gần

nhất với thời điểm phân loại) để tính điểm:

a) Số liệu thu và chi ngân sách nhà nước bình quân hàng năm trên địa bàn của đơn

vị hành chính cấp tỉnh do cơ quan tài chính cùng cấp báo cáo.

b) Đối với đơn vị hành chính cấp tỉnh có tỷ lệ thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm

trên địa bàn đạt trên 100% (thu nhiều hơn chi) theo quy định tại Điểm g, Khoản 3 -

Điều 7 của Nghị định 15/2007/NĐ-CP thì cứ thu thêm 10% được tính thêm 01 điểm,

tương ứng với thêm 01% được tính 0,1 điểm, điểm tối đa không quá 40 điểm.

c) Cách tính điểm theo công thức:

 



Tỷ lệ thu, chi ngân sách nhà

nước bình quân hàng năm

trên địa bàn

= Tổng thu ngân sách trên

địa bàn của 3 năm gần

nhất

----------------------------------

-----

Tổng chi ngân sách địa

phương của 3 năm gần

nhất

x 100%

 

Ví dụ 1: Tỉnh B có tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn của 03 năm là: năm

2004 là 900 tỷ; năm 2005 là 1.100 tỷ; năm 2006 là 1500 tỷ. Có tổng chi ngân sách

địa phương của 03 năm là: năm 2004 là 1.000 tỷ; năm 2005 là: 1.100 tỷ; năm 2006

là 1.200 tỷ, thì được tính điểm như sau:

 

900 + 1.100 +

1.500

--------------------------

--

1.000 + 1.1000 +

1.200

x 100% =

106%

 

- Điểm về tỷ lệ thu, chi ngân sách của tỉnh B là: 05 điểm + 0,6 điểm = 5,6 điểm.

3.2. Về tỷ lệ thu ngân sách nhà nước bình quân trên địa bàn so với kế hoạch dự toán

ngân sách của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao hàng năm (tính bình quân trong 03

ngân sách gần nhất) của cấp huyện để tính điểm:

a) Số liệu về thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm trên địa bàn so với kế

hoạch được giao thu ngân sách nhà nước của đơn vị hành chính cấp huyện lấy theo

số liệu do cơ quan tài chính cùng cấp báo cáo;



b) Đối với đơn vị hành chính cấp huyện có tỷ lệ thu ngân sách nhà nước hàng năm

trên địa bàn đạt trên 100% so với kế hoạch được giao, quy định tại Điểm i, Khoản 3 -

Điều 8 của Nghị định 15/2007/NĐ-CP thì cứ đạt thêm 05% được tính thêm 01 điểm,

tương ứng với thêm 01% được tính 0,2 điểm, điểm tối đa không quá 20 điểm;

c) Cách tính điểm theo công thức:

 

Tỷ lệ thu ngân sách nhà

nước bình quân hàng

năm trên địa bàn

=

Tổng thu ngân sách trên

địa bàn

của 3 năm gần nhất

------------------------------------

---

Tổng kế hoạch thu ngân

sách

của 3 năm gần nhất

x 100%

 

Ví dụ 2: Huyện C có tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn của 03 năm là: năm

2004 là 90 tỷ; năm 2005 là 100 tỷ; năm 2006 là 150 tỷ; có kế hoạch thu ngân sách

địa phương được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao của 03 năm là: năm 2004 là 90 tỷ;

năm 2005 là 95 tỷ; năm 2006 là 115 tỷ, thì được tính điểm như sau:

 

90 + 100 +

150

-------------------

--

90 + 95 + 115

x 100% =

113,3%

 

Điểm về tỷ lệ % thu ngân sách nhà nước bình quân hàng năm trên địa bàn so với kế

hoạch được giao của huyện C là: 05 điểm + 2,66 điểm = 7,66 điểm.



3.3. Một số điểm cần lưu ý về số liệu thu, chi ngân sách:

a) Số liệu thu, chi ngân sách nhà nước cấp tỉnh được tính theo số thu, chi ngân sách

nhà nước thực hiện đến thời điểm 31/12 hàng năm và chỉ tính phần, chi cân đối

ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

b) Trường hợp đơn vị hành chính cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện mới chia

tách, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính mới, mà không đủ số liệu về ngân sách

nhà nước trên địa bàn thì được lấy số liệu ngân sách nhà nước của 01 năm liền kề

với năm lập hồ sơ phân loại theo số liệu các đơn vị hành chính cùng cấp trước khi

chia tách, sáp nhập cộng lại.

3.4. Các đặc thù khác:

a) Đơn vị hành chính là vùng cao thì chỉ được tính điểm vùng cao, không được cộng

thêm điểm là miền núi. Việc xác định đơn vị hành chính các cấp là miền núi, vùng

cao thực hiện theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc của Bộ trưởng,

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc công nhận đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và cấp

xã;

b) Tỉnh thuộc khu vực biên giới quốc gia quy định tại Điểm d, Khoản 3 - Điều 7 của

Nghị định 15/2007/NĐ-CP là tỉnh có ít nhất 01 đơn vị hành chính cấp huyện thuộc

khu vực biên giới. Đơn vị hành chính cấp huyện thuộc khu vực biên giới quốc gia,

hải đảo quy định tại Điểm d, Khoản 3 - Điều 8 của Nghị định 15/2007/NĐ-CP chỉ cần

có 01 đơn vị hành chính chính cấp xã thuộc khu vực biên giới hoặc hải đảo thì được

tính 20 điểm. Việc xác định đơn vị hành chính các cấp thuộc khu vực biên giới trên

đất liền hoặc biên giới biển được quy định tại:

- Nghị định số 161/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về quy

chế khu vực biên giới biển;

- Thông tư số 179/2001/TT-BQP ngày 22 tháng 01 năm 2001 của Bộ Quốc phòng về

các đơn vị hành chính thuộc khu vực biên giới đất liền;

- Đối với các trường hợp mới chia tách, sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính mới

sau thời gian của hai văn bản trên, thì việc xác định đơn vị hành chính các cấp thuộc

khu vực biên giới trên đất liền hoặc biên giới biển phải căn cứ vào Nghị định của


